
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

     LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:   26/06/2016 CA 2: 10h - 12h

TT MSSV Lớp Phòng

1 15002687 Nguyễn Minh Nhựt 15TCT-Đ C.2.2-05

2 15003024 Huỳnh Đức Anh 15TCT-Đ C.2.2-05

3 15002466 Phạm Văn Tuấn Anh 15TCT-Đ C.2.2-05

4 15002676 Nguyễn Văn Chung 15TCT-Đ C.2.2-05

5 15003423 Huỳnh Triều Hải Đăng 15TCT-Đ C.2.2-05

6 15001655 Đặng Thanh Duy 15TCT-Đ C.2.2-05

7 15000760 Lê Ngọc Khang 15TCT-Đ C.2.2-05

8 15001562 Nguyễn Huỳnh Nhạc 15TCT-Đ C.2.2-05

9 15001331 Nguyễn Văn Nhật 15TCT-Đ C.2.2-05

10 15001698 Nguyễn Hoàng Phúc 15TCT-Đ C.2.2-05

11 15002903 Dương Tiến Sĩ 15TCT-Đ C.2.2-05

12 15000917 Lê Nguyễn Hoàng Sơn 15TCT-Đ C.2.2-05

13 15001403 Trần Văn Thi 15TCT-Đ C.2.2-05

14 Nguyễn Hưng Thịnh 15TCT-Đ C.2.2-05

15 Dương Phước Anh Thuận 15TCT-Đ C.2.2-05

16 15001937 Nguyễn Văn Thuột 15TCT-Đ C.2.2-05

17 15001984 Lê Văn Tiến 15TCT-Đ C.2.2-05

18 15003437 Vũ Văn Triển 15TCT-Đ C.2.2-05

19 15000867 Nguyễn Thanh Vinh 15TCT-Đ C.2.2-05

20 15001853 Võ Hoàng Vũ 15TCT-Đ C.2.2-05

21 15002469 Nguyễn Trường Giang 15TCT-Ô C.2.2-05

22 15001476 Nguyễn Tuấn Hiệp 15TCT-Ô C.2.2-05

23 15002871 Dương An Khang 15TCT-Ô C.2.2-05

24 15003073 Lương Thế Khánh 15TCT-Ô C.2.2-05

25 15003238 Võ Thanh Liêm 15TCT-Ô C.2.2-05

26 15000897 Lưu Vũ Anh Quốc 15TCT-Ô C.2.2-05

27 15002142 Châu Dị Sang 15TCT-Ô C.2.2-05

28 15003354 Bùi Văn Tấn Tài 15TCT-Ô C.2.2-05

29 15002221 Bùi Hữu Thắng 15TCT-Ô C.2.2-05

30 15000925 Thái Hoàng Thành 15TCT-Ô C.2.2-05

31 15000668 Trần Ngọc Tiến 15TCT-Ô C.2.2-05

32 15000717 Nguyễn Trần Thanh Tú 15TCT-Ô C.2.2-05

33 15001939 Phạm Tấn Tú 15TCT-Ô C.2.2-05

34 15001577 Trần Việt Tú 15TCT-Ô C.2.2-05

35 15003220 Lê Văn Dỉ 15TN-Đ C.2.2-05

36 15003421 Hoàng Ngọc Đô 15TN-Đ C.2.2-05

37 15003183 Nguyễn Đăng Dũng 15TN-Đ C.2.2-05

38 15001407 Võ Minh Hiếu 15TN-Đ C.2.2-05

39 15002036 Phan Hoằng Hưng 15TN-Đ C.2.2-05

40 15003398 Nguyễn Thành Luân 15TN-Đ C.2.2-05

41 15003465 Nguyễn Hồ Thiên Phúc 15TN-Đ C.2.2-05

42 15000563 Nguyễn Thanh Phước 15TN-Đ C.2.2-05
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43 15003126 Trần Thế Phương 15TN-Đ C.2.2-05

44 Phạm Ngọc Quyết 15TN-Đ C.2.2-05

45 15003406 Nguyễn Ngọc Sang 15TN-Đ C.2.2-05

46 15003429 Nguyễn Tấn Tâm 15TN-Đ C.2.2-05

47 15000996 Bùi Công Thắng 15TN-Đ C.2.2-05

48 Trần Ngọc Thuận 15TN-Đ C.2.2-05

49 15000673 Nguyễn Quốc Toàn 15TN-Đ C.2.2-05

50 15003467 Ngô Mạnh Cường 15TN-Ô C.2.2-05

51 15003468 Phạm Tiến Dũng 15TN-Ô C.2.2-05

52 15002599 Nguyễn Hoài Nam 15TN-Ô C.2.2-05

53 15002000 Nguyễn Bảo Nghi 15TN-Ô C.2.2-05

54 15002026 Nguyễn Thanh Quân 15TN-Ô C.2.2-05

55 15003134 Lữ Trần Thoại 15TN-Ô C.2.2-05

56 15003432 Dương Thanh Tùng 15TN-Ô C.2.2-05

1 14D2050057 Võ Chí Công 14CĐ-OT03 C.2.1-01

2 14D2050061 Lê Văn Cương 14CĐ-OT03 C.2.1-01

3 14D2050073 Đỗ Văn Đạo 14CĐ-OT03 C.2.1-01

4 14D2050078 Trần Huỳnh Phát Đạt 14CĐ-OT03 C.2.1-01

5 14D2050290 Nguyễn Tuấn Dũng 14CĐ-OT03 C.2.1-01

6 14D2050103 Trần Ngọc Huân 14CĐ-OT03 C.2.1-01

7 14D2050108 Lê Công Huy 14CĐ-OT03 C.2.1-01

8 14D2050116 Nguyễn Công Khải 14CĐ-OT03 C.2.1-01

9 14D2050118 Đồng Xuân Khánh 14CĐ-OT03 C.2.1-01

10 14D2050133 Nguyễn Xuân Lượng 14CĐ-OT03 C.2.1-01

11 14D2050136 Nguyễn Văn Minh 14CĐ-OT03 C.2.1-01

12 14D2050138 Nguyễn Hữu Năm 14CĐ-OT03 C.2.1-01

13 14D2050143 Nguyễn Trọng Nghĩa 14CĐ-OT03 C.2.1-01

14 14D2050153 Phan Thanh Nhật 14CĐ-OT03 C.2.1-01

15 14D2050291 Phan Văn Pháp 14CĐ-OT03 C.2.1-01

16 14D2050163 Lê Minh Phúc 14CĐ-OT03 C.2.1-01

17 14D2050173 Lê Thành Quyên 14CĐ-OT03 C.2.1-01

18 14D2050270 Lê Trần Tứ Thạch 14CĐ-OT03 C.2.1-01

19 14D2050188 Đặng Minh Thắng 14CĐ-OT03 C.2.1-01

20 14D2050193 Tô Đức Thắng 14CĐ-OT03 C.2.1-01

21 14D2050286 Phạm Nguyễn Huy Thành 14CĐ-OT03 C.2.1-01

22 14D2050198 Nguyễn Ngọc Thiện 14CĐ-OT03 C.2.1-01

23 14D2050201 Lê Quang Thịnh 14CĐ-OT03 C.2.1-01

24 14D2050203 Trần Thiện Thịnh 14CĐ-OT03 C.2.1-01

25 13D2050214 Huỳnh Trọng Tín 14CĐ-OT03 C.2.1-01

26 14D2050218 Trương Ngọc Toàn 14CĐ-OT03 C.2.1-01

27 14D2050221 Phan Minh Trí 14CĐ-OT03 C.2.1-01

28 14D2050238 Phan Xuân Tuấn 14CĐ-OT03 C.2.1-01

29 14D2050252 Ngô Trần Nguyễn Bá Vinh 14CĐ-OT03 C.2.1-01

30 14D2050255 Lê Vinh Anh Vũ 14CĐ-OT03 C.2.1-01

31 15001091 Nguyễn Đặng Hoàng Duy 15TCT-ĐL C.2.1-01

32 15003266 Trần Thế Thiện 15TCT-ĐT C.2.1-01

33 15003133 Nguyễn Võ Hữu Vinh 15TCT-ĐT C.2.1-01

34 15003347 Bùi Thị Kim Nhung 15TCT-MTT C.2.1-01

35 Nguyễn Thị Ái Thắm 15TCT-MTT C.2.1-01

36 15003375 Trần Nguyễn Xuân Thảo 15TCT-MTT C.2.1-01

37 15001049 Nguyễn Châu Nam Dương 15TCT-QTM C.2.1-01

38 15002747 Phạm Ngọc Gia Phú 15TCT-QTM C.2.1-01



39 15001286 Phan Thị Kiều Anh 15TN-MTT C.2.1-01

40 15001889 Đặng Thị Hà Nhi 15TN-MTT C.2.1-01

41 15003262 Trần Thị Thu Thủy 15TN-MTT C.2.1-01

42 15003392 Nguyễn Ngọc Hải 15TN-NL C.2.1-01

43 15003281 Hồ Phi Nam 15TN-NL C.2.1-01

44 15002708 La Hồng Phước 15TN-NL C.2.1-01

45 15003320 Trần Mũ Tắc 15TN-NL C.2.1-01

1 14D2010181 Trần Ngọc Ngọc 14CĐ-CK02 C.2.1-04

2 14D2010100 Trần Thanh Nhàn 14CĐ-CK02 C.2.1-04

3 14D2010128 Nguyễn Thành 14CĐ-CK02 C.2.1-04

4 14D2010131 Phạm Mạnh Thi 14CĐ-CK02 C.2.1-04

5 14D2010134 Nguyễn Thanh Thiên 14CĐ-CK02 C.2.1-04

6 14D2010149 Nguyễn Văn Tới 14CĐ-CK02 C.2.1-04

7 14D2010155 Cao Nhật Trình 14CĐ-CK02 C.2.1-04

8 14D2010173 Nguyễn Văn Vương 14CĐ-CK02 C.2.1-04

9 14D2010045 Nguyễn Sỹ Hải 14CĐ-CK03 C.2.1-04

10 14D2010081 Nguyễn Tùng Lâm 14CĐ-CK03 C.2.1-04

11 14D2010127 Lê Đình Thành 14CĐ-CK03 C.2.1-04

12 14D2010183 Nguyễn Đức Thịnh 14CĐ-CK03 C.2.1-04

13 14D2010138 Hồ Văn Thuận 14CĐ-CK03 C.2.1-04

14 14D2010139 Lê Hiệp Thuận 14CĐ-CK03 C.2.1-04

15 14D2010159 Vũ Thành Trung 14CĐ-CK03 C.2.1-04

16 14D2010169 Nguyễn Hữu Vinh 14CĐ-CK03 C.2.1-04

Tổng cộng có 117 sinh viên


